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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tài Sử 

Các Thẩm phán tham gia: Ông Nguyễn Hồng Chương và ông Lê Văn Hữu 

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn Thị Lệ Nam - Thư ký viên Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Vương Thị Bắc - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 17 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số: 02/2024/TLPT-HNGĐ ngày 

21 tháng 8 năm 2024 về việc“Tranh chấp về Hôn nhân và gia đình”,  

Do Bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 08/2024/HNGĐ-ST ngày 28 tháng 

6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo,  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 02/2024/QĐ-PT ngày 30 

tháng 8 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn 8, xã Đ, 

huyện C, tỉnh Đắk Nông; Nơi ở hiên nay: Xóm 7, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định - 

Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Trọng H, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn 8, xã Đ, huyện 

C, tỉnh Đắk Nông - Có mặt. 

- Người kháng cáo: Bị đơn Anh Nguyễn Trọng H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên 

đơn chị Nguyễn Thị H trình bày: 

Chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Trọng H đăng ký kết hôn ngày 23-11-2015 

tại Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện C, tỉnh Đắk Nông. Trong thời kỳ hôn nhân chị H 



2 

và anh H có 02 con chung là Nguyễn S, sinh ngày 08-5-2016 và Nguyễn Minh Đ, 

sinh ngày 16-01-2019. 

Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình ngày 19-01-2024 chị H xin ly hôn và 

xin được nuôi 02 con chung đến tuổi trưởng thành. Chị H không yêu cầu anh H cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung chị H không yêu cầu Tòa  án giải quyết. 

Bị đơn anh Nguyễn Trọng H trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân và tài sản chung anh H thống nhất như ý kiến trình bày 

của chị H. Không có ý kiến gì thêm. 

Về con chung: Anh và chị H có 02 con chung là Nguyễn S, sinh ngày 08-5-

2016 và Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019, anh H có nguyện vọng được nuôi 

Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019 cho đến khi trưởng thành (đủ 18 tuổi) và 

không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con chung. 

Tại Bản án số 08/2024/HNGĐ-ST ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Cư Jut: Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39; các Điều 147, Điều 227, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; áp 

dụng các  Điều 19, Điều 51, Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 81, Điều 83, Điều 84 

của Luật Hôn nhân và gia đình; áp dụng Nghị quyết số: 326/2026/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, 

quản lý, sử dụng án phí, lệ phí toà án, tuyên xử: 

1. Về hôn nhân:Chị Nguyễn Thị H ly hôn với anh Nguyễn Trọng H. 

2. Về con chung: Giao con chung Nguyễn S, sinh ngày 08-5-2016 và Nguyễn 

Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019. cho chị Nguyễn Thị H trực tiếp trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi trưởng thành.Chị H không yêu cầu anh H 

đóng góp phí tổn nuôi con chung. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung theo luật 

Hôn nhân và gia đình, án phí và thông báo quyền kháng cáo của các đương sự.. 

- Ngày 01 tháng 7 năm 2024 anh Nguyễn Trọng H kháng cáo một phần bản 

án sơ thẩm, yêu cầu được nuôi con chung Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019 

cho đến khi trưởng thành. 

Tại phiên tòa phúc thẩm anh H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày 

chị H hiện nay đang nuôi 04 người con, trong có có 02 người con riêng của chị H và 

02 người con chung của anh H và chị H, hơn nữa chị H thường xuyên đau ốm, bị 

thoái hóa não và tăng ca xuyên đêm nên không đảm bảo việc nuôi dưỡng, chăm sóc 

giáo dục các con, vì vậy đề nghị Tòa án cấp phúc phẩm giao 01 con chung là cháu 

Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019 cho anh trực tiếp nuôi dưỡng, giáp dục đến 

tuổi trưởng thành và không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con chung.  
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Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông: 

- Về tố tụng: Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, các Thẩm phán tham gia, Thư ký 

Tòa án đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá trình 

giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Trọng H, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của anh Nguyễn Trọng H kháng cáo trong 

thời hạn, đã nộp tạm ứng án phí theo quy định nên được xem xét theo thủ tục phúc 

thẩm. 

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của anh Nguyễn Trọng H, căn cứ các tài liệu 

có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu các quy định của luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014, Luật Trẻ em năm 2016, quan điểm của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: 

[2.1]. Tháng 01 năm 2021 anh Nguyễn Trọng H phải đi chấp hành hình phạt 

04 năm tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại Trại giam Đắk Trung. Khi anh 

H đi chấp hành án, chị Nguyễn Thị H đưa 02 con chung về xóm 7, xã T, huyện T, 

tỉnh Nam Định sinh sống. Tháng 01-2024 chị H xin ly hôn. Ngày 29-3-2024 Tòa án 

cấp sơ thẩm lấy lời khai của anh H tại Trại giam Đắk Trung. Tháng 5-2024 anh H 

về địa phương thuê đất trồng cây nông nghiệp tại Buôn C, huyện K, tỉnh Đắk Nông.  

[2.2]. Trong quá trình giải quyết vụ án, chị H cung cấp tài liệu từ ngày 26-10-

2022 đến thời điểm giải quyết ly hôn chị H ký hợp đồng lao động tại Công ty 

TNHH M, Nam Định, thu nhập ổn định 19.000.000 đồng hàng tháng. Chị H yêu cầu 

nuôi hai con chung. Anh H cung cấp tài liệu chứng minh có nơi ở ổn định, có thu 

nhập ổn định và yêu cầu nuôi cháu Đ. Các đương sự không thỏa thuận được về 

người trực tiếp nuôi con.  

Cháu Nguyễn S, sinh ngày 08-5-2016 khi vợ chồng ly hôn cháu S đã trên 7 

tuổi, Tòa án cấp sơ thẩm hỏi nguyện vọng của cháu S muốn được ở với chị H, Tòa 

án cấp sơ thẩm giao cháu S cho chị H nuôi dưỡng là đúng khoản 2 Điều 81 Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014 phù hợp với nguyện vọng của chị H và cháu S. 

Đối với cháu Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019, khi cháu Đ được 02 

tuổi anh H phải đi chấp hành án phạt tù, chị H đưa về quê chăm sóc, nuôi dưỡng, 

chị H có nơi ở và thu nhập ổn định, việc cháu Đ ở với chị H, cùng cháu S sẽ bảo 

đảm sự phát triển về thể chất, tinh thần, đạo đức, trí tuệ và các mối quan hệ xã hội 
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khác cho cháu Đ đồng thời phù hợp với Luật trẻ em năm 2016 nên cấp sơ thẩm giao 

cháu Đ cho chị H nuôi dưỡng là phù hợp. 

[2.3]. Anh H kháng cáo cho rằng chị H hiện nay nuôi 04 dứa con và bị thoái 

hóa não để xin nuôi cháu Đ nhưng anh H không cung cấp được tài liệu chứng minh 

chị H hiện nay nuôi 04 đưa con và đang bị thoái hóa não. Do đó Hội đồng xét xử 

phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của anh H về xin nuôi cháu Đ. 

 [3]. Về án phí Hôn nhân gia đình phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp 

nhận nên anh Nguyễn Trọng H phải nộp án phí hôn nhân gia đình phúc thẩm. 

Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị tiếp 

tục có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật tố tụng Dân sự:  

 Không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Trọng H, giữ nguyên Bản án số 

08/2024/HNGĐ-ST ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông. 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; 

các Điều 147, Điều 227, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  p dụng các  Điều 

19, Điều 51, Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 81, Điều 83, Điều 84 của Luật Hôn 

nhân và gia đình; áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý, sử dụng án 

phí, lệ phí Toà án, tuyên xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị H được ly hôn với anh Nguyễn 

Trọng H. 

2. Về con chung: Giao con chung Nguyễn S, sinh ngày 08-5-2016 và Nguyễn 

Minh Đ, sinh ngày 16-01-2019 cho chị Nguyễn Thị H trực tiếp trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi trưởng thành. Chị Nguyễn Thị H không yêu 

cầu anh Nguyễn Trọng H cấp dưỡng nuôi con chung. 

Sau khi ly hôn chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Trọng H có các quyền và 

nghĩa vụ: 

- Quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con chưa thành 

niên theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình. 

- Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con theo quy định tại 

Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình. 

https://lawnet.vn/vb/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-3A430.html
https://lawnet.vn/vb/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-3A430.html
https://lawnet.vn/vb/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-524BD.html
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- Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực 

tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình 

- Quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn 

nhân và Gia đình. 

- Quyền yêu cầu mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại 

Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình. 

3. Về tài sản chung và nợ chung: Chị H và anh H không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

4. Về án phí: 

- Án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị H phải chịu 

300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm, được trừ vào 

số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) đã nộp theo Biên lai 0000279 ngày 01-

02-2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Đắk Nông. 

- Án phí Hôn nhân gia đình phúc thẩm: Buộc anh Nguyễn Trọng H phải chịu 

300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm, được trừ 

vào số tiền 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 

theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005147 ngày 08-7-2024 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Đắk Nông. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  
- TAND cấp cao tại TP. HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông;    

- TAND huyện Cư Jút; 

- VKSND huyện Cư Jút; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu: TDS, THCTP, HSVA.                                                                 
                                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

Nguyễn Tài Sử 
 

 
 

 

 
 

 

 


